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I. GIỚI THIỆU MÔN HỌC 
1/ Vị trí và điều kiện tiên quyết để thực hiện học phần 
Kỹ thuật Điện Tử là học phần lý thuyết thuộc khối kiến thức cơ sở ngành trong chương trình đào tạo bậc trung cấp chuyên nghiệp. 
Học phần này được giảng dạy vào học kỳ I của khóa học, cùng với học phần Lý thuyết mạch điện, An toàn điện.
2/ Mục tiêu 
Học phần này giới thiệu những kiến thức và kỹ năng thực hành về các linh kiện điện tử thụ động như: điện trở, tụ điện, cuộn cảm, biến thế… Các linh kiện tích cực như: Diode, Transistor, FET, SCR, TRIAC, DIAC và các linh kiện quang điện tử và một số các mạch điện tử cơ bản.
[bookmark: _GoBack]Sau khi học xong, người học trình bày được cấu tạo, các thông số, nguyên lý hoạt động, đặc tuyến làm việc và ứng dụng các linh kiện đã học vào những mạch điện trong thực tế.
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III. NỘI DUNG CHI TIẾT 
CHƯƠNG I:  LINH KIỆN THỤ ĐỘNG
Bài 1. ĐIỆN TRỞ
MỤC TIÊU: 
Phân biệt được các loại điện trở, xác định được trị số điện trở, tính được giá trị điện trở mắc nối tiếp hoặc mắc song song hoặc mắc hỗn hợp.
I. Khái niệm
1. Định nghĩa
2. Điện trở của dây dẫn
3. Định luật ôm
II. Phân loại điện trở
1. Phân loại theo cấu tạo
2. Phân loại theo công dụng
III. Các thông số kỹ thuật của điệntrở
1. Giá trị điện trở
2. Công suất của điện trở 
3. Công suất tỏa nhiệt của điện trở 
4. Các thông số tiêu chuẩn của điện trở
IV. Xác định trị số điện trở
1. Cách xác định trực tiếp
2. Cách xác định trị số theo cách ghi dùng chữ số và chữ cái
3. Xác định trị số theo cách ghi dùng ký hiệu vòng màu
V. Phương pháp ghép điện trở
1. Ghép nối tiếp
2. Ghép song song
VI. Ứng dụng của điện trở


Bài 2. TỤ ĐIỆN
MỤC TIÊU:
· Phân biệt được các loại tụ điện, xác định được các trị số tụ điện, tính được điện dung tương đương của các tụ điện mắc nối tiếp hoặc mắc song song, kiểm tra tụ.
· Vẽ được đường đặc tính nạp và phóng điện của tụ điện
I. Cấu tạo 
II. Điện dung của tụ điện 
III. Phân loại tụ điện
1. Tụ oxit hóa
2. Tụ gốm
3. Tụ giấy

4. Tụ mi ca
5. Tụ màng nỏng
6. Tụ tang-tan
IV. Các thông số của tụ điện:
1. Điện áp làm việc:
2. Xác định trị số tụ điện
3. Các trị số điện dung tiêu chuẩn
V. Đặc tính  của tụ điện:
1. Đối với nguồn điện một chiều
2. Đối với nguồn điện xoay chiều
VI. Các phương pháp ghép tụ điện:
1. Ghép nối tiếp
2. Ghép song song
VII. Các ứng dụng của tụ điện


Bài 3. CUỘN CẢM VÀ MÁY BIẾN ÁP
MỤC TIÊU:
· Phân biệt được các loại cuộn dây, xác định được các trị số điện cảm của cuộn dây, tính được điện cảm tương đương của các cuộn dây mắc nối tiếp hoặc mắc song song, kiểm tra được cuộn dây.
· Vẽ được đường đặc tính nạp và phóng điện của cuộn dây. Ứng dụng của cuộn cảm và máy biến áp trong kỹ thuật
I. Cấu tạo – Ký hiệu
II. Tạo ra từ trường bằng dòng điện
III. Tạo ra dòng điện bằng từ trường
IV. Hệ số tự cảm 
V. Đặc tính của cuộn cảm:
1. Đối với nguồn điện một chiều
2. Đối với nguồn điện xoay chiều
VI. Cách đọc trị số cuộn dây
VII. Các phương pháp ghép cuộn dây
1. Ghép nối tiếp
2. Ghép song song
VIII. Máy biến áp
1. Cấu tạo – ký hiệu
2. Nguyên lý làm việc
3. Các hệ thức của máy biến áp
4. Phân loại máy biến áp
IX. Các ứng dụng của cuộn cảm và máy biến áp


CHƯƠNG II: DIODE
Bài 4. CHẤT BÁN DẪN VÀ DIODE
MỤC TIÊU:
· Phân biệt được các loại chất bán dẫn và ứng dụng trong kỹ thuật
· Giải thích được các  đường đặc tuyến phân cực thuận và phân cực ngược diode, ứng dụng diode.
I. Tiếp giáp PN
1. Chất bán dẫn thuần khiết
2. Chất bán dẫn tạp
3. Chất bán dẫn suy biến
II. Cấu tạo – nguyên lý – Đặc tính của diode
1. Cấu tạo và ký hiệu
2. Nguyên lý làm việc
3. Đặc tính của  diode
III. Thông số kỹ thuật – Hình dạng diode
1. Thông số kỹ thuật
2. Hình dạng diode
IV. Ứng dụng ủa diode

Bài 5. CÁC MẠCH CHỈNH LƯU DÙNG DIODE
MỤC TIÊU:
· Vẽ được sơ đồ nguyên lý mạch và đồ thị chỉnh lưu, giải thích nguyên lý làm việc, tính được giá trị trung bình điện áp và dòng qua tải khi chỉnh lưu. 
· Ứng dụng được các mạch chỉnh lưu dùng trong kỹ thuật
I. Mạch chỉnh lưu bán kỳ
1. Sơ đồ nguyên lý
2. Nguyên lý làm việc
II. Mạch chỉnh lưu toàn kỳ
1. Chỉnh lưu hình tia
2. Chỉnh lưu hình cầu
III. Các chỉnh lưu khác
1. Mạch chỉnh lưu nhân đôi điện áp
2. Mạch chỉnh lưu nhân ba điện áp
3. Mạch chỉnh lưu nguồn đôi



Bài 6. CÁC LOẠI DIODE KHÁC
MỤC TIÊU:
· Phân biệt được các loại diode
· Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch và giải thích được đường đặc tính làm việc của các loại diode
· Ứng dụng được các loại diode dùng trong kỹ thuật
I. Diode Zener
1. Cấu tạo
2. Đặc tính của diode Zener
3. Mạch ổn áp dùng zener
II. Diode phát quang
III. Diode biến dung
IV. Diode tách sóng
V. Diode hầm

CHƯƠNG III: TRANSISTOR
Bài 7. TRANSISTOR LƯỠNG CỰC (BJT)
MỤC TIÊU:
Phân biệt được các loại transistor PNP, NPN, giải thích nguyên lý làm việc các đường đặc tính transistor, kiểm tra transistor.
I. Cấu tạo - ký hiệu
II. Nguyên lý làm việc
1. Loại NPN
2. Loại PNP
III. Hình dạng – cách gọi tên transistor
1. Hình dạng
2. Cách gọi tên trasistor
3. Các thông số kỹ thuật
IV. Đặc tính kỹ thuật của  transistor
1. Loại NPN
2. Loại PNP



Bài 8. PHÂN CỰC TRANSISTOR
MỤC TIÊU:
· Vẽ được sơ đồ nguyên lý, giải thích được hoạt động các kiểu phân cực và các kiểu mắc transistor.
· Ứng dụng được các trạng thái phân của transistor dùng trong kỹ thuật
I. Khái niệm
II. Phân cực bằng hai nguồn riêng
1. Trường hợp không có RE
2. Trường hợp có RE
III. Phân cực bằng nguồn chung
1. Phân cực cho chân B bằng điện trở  RB
2. Phân cực cho chân B bằng cầu phân áp
IV. Ảnh hưởng của nhiệt độ đối với các thông số của transistor
1. Ảnh hưởng đối với ICB0
2. Ảnh hưởng đối với độ khuếch đại 
3. Ảnh hưởng đối với phân cực VBE
V. Các biên pháp ổn định nhiệt
1. Dùng điện trở RE để ổn định nhiệt
2. Dùng điện trở RB hồi tiếp từ cực C
3. Dùng cầu phân áp có điện trở nhiệt
VI. Các cách mắc transistor
1. Mạch khuếch đại dùng transistor mắc kiểu E chung
2. Mạch khuếch đại dùng transistor mắc kiểu C chung
3. Mạch khuếch đại dùng transistor mắc kiểu B chung
VII. Ba trạng thái làm việc của transistor
1. Trạng thái ngưng dẫn
2. Trạng thái bão hoà
3. Trạng thái khuếch đại


Bài 9. CÁC MẠCH TRANSISTOR CƠ BẢN
MỤC TIÊU:
· Vẽ được sơ đồ nguyên lý, giải thích được hoạt động của mạch.
· Ứng dụng được các mạch transistor căn bản dùng trong kỹ thuật
I. Mạch đóng cắt dùng transistor 
1.  Đại cương
2. Dòng điện cực gốc 


II. Ghép Darlington
1. Mạch ghép darlington cơ bản
2. Các kiểu mạch darlington
III. Mạch ổn định dòng điện  và điện áp một chiều
1. Mạch ổn định điện áp một chiều 
2. Mạch ổn định dòng điện 1 chiều
IV. Mạch dao động đa hài
V. Mạch trigger Schmith


Bài 10. CÁC MẠCH KHUẾCH ĐẠI DÙNG TRANSISTOR
MỤC TIÊU:
· Vẽ được sơ đồ nguyên lý, giải thích được hoạt động của mạch.
· Ứng dụng được các mạch khuếch đại transistor dùng trong kỹ thuật
I. Khái niệm về mạch khuếch đại
II. Các chế độ làm việc của transistor 
1. Chế độ A 
2. Chế độ B 
3. Chế độ AB 
4. Chế độ C 
5. Chế độ D 
III. Các biện pháp liên lạc trong mạch khuếch đại
1. Liên lạc bằng tụ điện
2. Liên lạc bằng biến áp
3. Liên lạc trực tiếp
4. Ghép phức hợp (Darlington)
IV. Mạch khuếch đại hồi tiếp
1. Định nghĩa
2. Phân loại
V. Khuếch đại công suất
1. Khái niệm
2. Khuếch đại công suất làm việc ở chế độ A
3. Khuếch đại công suất làm việc ở chế độ B 
4. Khuếch đại công suất làm việc ở chế độ AB 
5. Khuếch đại công suất OTL
VI. Khuếch đại vi sai và ứng dụng
1. Dạng mạch cơ bản
2. Chế độ DC của mạch khuếch đại vi sai
3. Ứng dụng

Bài 11. TRANSISTOR TRƯỜNG (FET)
MỤC TIÊU:
· Phân biệt được transistor JFET và MOSFET, giải thích nguyên lý làm việc và các đường đặc tính của transistor JFET và MOSFET. 
· Ứng dụng được các loại transistor trường dùng trong kỹ thuật
I. Khái niệm
II. Transistor JFET 
1. Cấu tạo
2. Đặc tính
3.  Phân cực cho JFET
III. Transistor MOSFET
1. Mosfet kênh liên tục
2. Mosfet kênh gián đoạn
3. Các thông số kỹ thuật

CHƯƠNG IV:  THYRISTOR
Bài 12. SCR
MỤC TIÊU:
· Giải thích được nguyên lý làm việc, các đường đặc tính của SCR, phương pháp kích dẫn và ngắt SCR.
· Vẽ được đồ thị dòng điện và điện áp trên tải
· Ứng dụng được SCR dùng trong kỹ thuật
I. Cấu tạo – hình dáng – ký hiệu 
1. Cấu tạo
2. Hình dáng, ký hiệu
II. Nguyên lý làm việc, đặc tính
1. Phân cực thuận
2. Phân cực ngược
III. Các thông số kỹ thuật của SCR
1. Dòng điện thuận cực đại
2. Điện áp ngược cực đại
3. Dòng điện kích cực tiểu
4. Thời mở SCR
5. Thời gian ngắt SCR
IV. Ứng dụng của SCR
1. Nguyên lý điều khiển pha của SCR
2. Mạch điều khiển tốc độ động cơ vạn năng



Bài 13. DIAC
MỤC TIÊU:
· Vẽ được sơ đồ nguyên lý, giải thích được sự hoạt động, vẽ được các đường đặc tính của Diac.
· Ứng dụng được Diac dùng trong kỹ thuật
I. Cấu tạo – hình dáng – ký hiệu 
1.  Cấu tạo
2. Hình dáng, ký hiệu
II. Nguyên lý làm việc, đặc tính
1. Nguyên lý làm việc
2. Đặc tính
III. Mạch diac và điện trở với nguồn xoay chiều   
IV. Ứng dụng

Bài 14. TRIAC
MỤC TIÊU:
· Vẽ được sơ đồ nguyên lý, giải thích mạch điện dùng Triac, kiểm tra Triac.
· Vẽ được đồ thị dòng điện và điện áp trên tải
· Ứng dụng được Triac dùng trong kỹ thuật

I. Cấu tạo – hình dáng – ký hiệu
1. Cấu tạo
2.  Hình dáng, ký hiệu
II. Nguyên lý làm việc, đặc tính
1. Nguyên lý làm việc
2. Đặc tính 
III. Ứng dụng
1. Nguyên lý điều khiển pha của triac
2. Mạch điều áp AC 1 pha dùng TRIAC và DIAC

Bài 15. CÁC LINH KIỆN ĐIỀU KHIỂN KHÁC
MỤC TIÊU:
· Trình bày được cấu tạo SCS – GTO – PUT – SUS   SBS
· Giải thích được nguyên lý làm việc và đặc tính của SCS – GTO – PUT – SUS  SBS
· Ứng dụng được SCS – GTO – PUT – SUS   SBSdùng trong kỹ thuật
I. SCS (Silicon Cotrolled Switch)
1. Cấu tạo
2. Nguyên lý làm việc
3. Ứng dụng
II. GTO (Gate Turn Off thyristor)
1. Cấu tạo
2. Nguyên lý làm việc
3. Ứng dụng
III.  PUT (Program mable Unijunction Transistor)
1. Cấu tạo
2. Nguyên lý làm việc
3. Ứng dụng
IV. SUS (Silicon Unilateral Switch)
1. Cấu tạo
2. Nguyên lý làm việc
3. Ứng dụng
V. SBS (Silicon Bilateral Switch)
1. Cấu tạo
2. Nguyên lý làm việc
3. Ứng dụng


CHƯƠNG V : LINH KIỆN QUANG ĐIỆN
Bài 16. ĐIỆN TRỞ QUANG

MỤC TIÊU:
· Vẽ được sơ đồ nguyên lý, giải thích mạch điện dùng điện trở quang.
· Ứng dụng được điện trở quang dùng trong kỹ thuật

I. Cấu tạo – ký hiệu 
II. Đặc tính 
III. Ứng dụng



Bài 17. DIODE QUANG – LED HỒNG NGOẠI
MỤC TIÊU:
· Vẽ được sơ đồ nguyên lý, giải thích mạch điện dùng Diode quang - LED hồng ngoại.
· Ứng dụng được diode quang và led hồng ngoại dùng trong kỹ thuật
I. Diode quang (Photodiode)
1. Cấu tạo – ký hiệu 
2. Đặc tính 
3. Ứng dụng
II. Led hồng ngoại
1. Cấu tạo – ký hiệu 
2. Đặc tính 
3. Ứng dụng	

Bài 18. TẾ BÀO QUANG ĐIỆN 
MỤC TIÊU:
· Vẽ được sơ đồ nguyên lý, giải thích mạch điện dùng tế bào quang điện.
· Ứng dụng được tế bào quang điện dùng trong kỹ thuật
I. Cấu tạo- ký hiệu 
II. Đặc tính 
III. Ứng dụng  

Bài 19. TRANSISTOR QUANG – JFET QUANG
MỤC TIÊU:
· Vẽ được sơ đồ nguyên lý, giải thích mạch điện dùng Transistor quang – JFET quang.
· Ứng dụng được transistor quang và JFET quang dùng trong kỹ thuật
I. Transistor quang (Phototransistor)
1. Cấu tạo – ký hiệu 
2. Đặc tính 
3. Ứng dụng
II. JFET quang
1. Cấu tạo – ký hiệu 
2. Đặc tính 
3. Ứng dụng	



Bài 20. SCR QUANG - TRIAC QUANG
MỤC TIÊU:
· Vẽ được sơ đồ nguyên lý, giải thích mạch điện dùng SCR quang- Triac quang.
· Ứng dụng được SCR quang TRIAC quang dùng trong kỹ thuật
I. SCR quang
1. Cấu tạo – ký hiệu 
2. Đặc tính 
3. Ứng dụng
II. Triac quang
1. Cấu tạo – ký hiệu 
2. Đặc tính 
3. Ứng dụng


IV. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 
Trọng tâm của chương trình:
Trọng tâm của chương trình là các chương: II, III, IV và V; Trong đó cần hướng dẫn kỹ về diode, transistor BJT và các mạch transistor cơ bản, transistor MOSFET thúc dẫn kênh N, SCR và TRIAC và một số linh kiện quang điện. 
Những linh kiện khác được trình bày như là những phần tử phụ, phục vụ cho những linh kiện chính yếu nói trên trong những mạch điện tử cơ bản cụ thể. 
Những điểm lưu ý 
Trong chương trình này, kiến thức cơ bản được kế thừa một cách liên tục từ bài trước qua bài sau. 
Việc học hỏi đặc tính kỹ thuật của mỗi linh kiện bán dẫn phải được đặt trong bối cảnh trình bày nguyên lý hoạt động của những mạch điện tử cơ bản cụ thể. Nhận thức đặc tính của mỗi linh kiện sẽ được chính xác hóa và hệ thống hóa sau khi sinh viên hiểu nguyên lý hoạt động của nhiều mạch điện tử cơ bản. 
Vì thế, với mỗi linh kiện, giáo viên cố gắng trình bày trọn vẹn một mạch điển hình có sử dụng linh kiện đó ngay ở cuối bài học, phân tích định tính và định lượng bằng những công thức gần đúng đơn giản, phù hợp với trình độ. 
Transistor PNP chỉ khác NPN ở cực tính của nguồn điện cung cấp và chiều dòng điện, nên không cần phải có một bài riêng, như thế tiết kiệm thời gian và tránh giao thoa kiến thức. 
Cũng vậy, về các linh kiện FET, giáo viên chỉ cần đào sâu cho sinh viên về MOSFET thúc dẫn kênh n (ENHANCEMENT N-channel) là đủ để sinh viên có nền tảng tìm hiểu những dạng FET còn lại. 
Họ thyristor có hai linh kiện SCR và TRIAC được trình bày chi tiết. Giới thiệu thêm về SCS, GTO, PUT, SUS, SBS. . .


V.TÀI LIỆU CHÍNH ĐỂ GIẢNG DẠY
Giáo Trình Kỹ thuật điện tử – Khoa Điện - Điện tử – Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh 
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3. Đỗ Xuân Thụ - KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - NXB Giáo Dục 2002
4. Kỹ Sư Phan Hữu Phước – LINH KIỆN ĐIỆN TỬ- 2000
5. Dương Minh Trí – SƠ ĐỒ CHÂN LINH KIỆN BÁN DẨN – Sở Giáo Dục Thành Phố Hồ Chí Minh 1989
6. Nguyễn Như Anh - Trần Kim Lợi - Tống Văn On - Quyền Huy Tuân - Lư Công Văn (chủ biên) - CÁC LINH KIỆN BÁN DẨN THÔNG DỤNG - Nhà xuất bản KHKT Hà Nội 1988
7. CHẤT BÁN DẨN DIODE VÀ TRANSITOR - Nhà Xuất Bản Thống Kê 2002
8. TS. Nguyễn Viết Nguyên (chủ biên) - GIÁO TRÌNH LINH KIỆN ĐIỆN TỬ VÀ ỨNG DỤNG – Nhà Xuất Bản Giáo Dục 2002
9. KS.Nguyễn Tấn Phước - LINH KIỆN ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN MỘT CHIỀU CÔNG NGHIỆP
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